
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG

1.1. Các khái niệm liên quan về kế toán bán hàng

 Khái niệm

- “Bán hàng là hoạt động kinh tế nhằm bán được hàng hóa dịch vụ của nhà sản

xuất nhằm phục vụ nhu cầu của tất cả các đối tượng tiêu dùng khác nhau trong xã hội.

Sau khi tiến hành giao dịch, người mua sẽ thanh toán chi phí mua hàng cho người

bán.”

- Ngoài ra, bán hàng còn được hiểu là trung gian giữa người sản xuất và người

tiêu dùng, giúp cho hàng hóa lưu thông và tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

- “Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng, cung cấp dịch vụ

lập, ghi nhận thông tin bán hàng, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.”

- “Hàng hóa là các loại vật tư, sản phẩm do doanh nghiệp mua về với mục đích để

bán (bán buôn và bán lẻ)”

- “Kế toán bán hàng là vị trí đảm nhiệm các tác nghiệp liên quan đến quản lý hóa

đơn, chứng từ bán hàng, bao gồm việc ghi nhận hóa đơn bán hàng, thuế VAT, ghi chép

sổ doanh thu, lập báo cáo về hoạt động bán hàng và các báo cáo khác theo yêu cầu của

cấp trên.”

- Có thể hiểu một cách đơn giản, kế toán bán hàng là bộ phận thực hiện các

nhiệm vụ như quản lý sổ bán hàng, thu ngân, lưu trữ các hóa đơn và các nhiệm vụ khác

liên quan đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Bộ phận này đóng vai trò quan

trọng đối với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các đơn vị hoạt động

trong lĩnh vực bán lẻ.

- “Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế

toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp,

góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu”

- “Giá vốn hàng bán (Cost of Goods Sold) là tất cả các loại chi phí liên quan đến

quá trình sản xuất hoặc nhập sản phẩm. Mức giá này bao gồm chi phí nguyên vật liệu,

chi phí nhân công, chi phí sản xuất, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí vận chuyển 5

hàng hóa,...”
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- “Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ

phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.”

- “Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung

cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn

giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính

tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.”

- “Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp

dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán

hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết

nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.”

 Vai trò:

- Phục vụ nhu cầu khách hàng

- Xây dựng, nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng

- Giúp doanh nghiệp có được doanh thu lợi nhuận

- Thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế nước ta

 Phân loại bán hàng:
- Bán lẻ

- Bán hàng trực tiếp

- Bán hàng tại nhà

- Đại diện bán hàng

- Bán hàng online

1.2. Chuẩn mực, văn bản pháp luật liên quan đến kế toán bán hàng

 Luật kế toán 2015 số 88/2015/QH13

 Điều 24. Sổ kế toán

“Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh 

tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.”

“Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ;

ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện
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theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.”

Sổ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Ngày, tháng, năm ghi sổ;

- Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

- Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

- Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán;

- Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.

“Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. Bộ Tài chính quy 

định chi tiết về sổ kế toán.”

 Điều 25. Hệ thống sổ kế toán

“Đơn vị kế toán phải căn cứ vào hệ thống sổ kế toán do Bộ Tài chính quy định 

để chọn một hệ thống sổ kế toán áp dụng ở đơn vị.”

“Mỗi đơn vị kế toán chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán 

năm.”

“Đơn vị kế toán được cụ thể hoá các sổ kế toán đã chọn để phục vụ yêu cầu kế 

toán của đơn vị.”

 Điều 29. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán
 “Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình

hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị kế toán. Báo cáo tài chính của đơn vị kế

toán gồm:

- Báo cáo tình hình tài chính;

- Báo cáo kết quả hoạt động;

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

- Thuyết minh báo cáo tài chính;

- Báo cáo khác theo quy định của pháp luật.”

 Nghị định:Số 174/2016/NĐ-CP
- “Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác, dễ kiểm 

tra, kiểm soát và đối chiếu theo các nội dung quy định tại Điều 16 Luật kế toán”.

- “Đơn vị kế toán sử dụng chứng từ điện tử theo quy định tại Điều 17 Luật kế
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toán thì được sử dụng chữ ký điện tử trong công tác kế toán. Chữ ký điện tử và việc sử

dụng chữ ký điện tử được thực hiện theo quy định của Luật giao dịch điện tử.”

- “Tài liệu kế toán sao chụp phải được chụp từ bản chính. Tài liệu kế toán sao

chụp có giá trị và thực hiện lưu trữ như bản chính. Trên tài liệu kế toán sao chụp phải

có chữ ký và dấu xác nhận (nếu có) của người đại diện theo pháp luật đơn vị kế toán

lưu bản chính hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm giữ, tịch thu

tài liệu kế toán. Đơn vị kế toán chỉ được sao chụp tài liệu kế toán trong các trường hợp

quy định tài khoản 2, 3, 4, 5 Điều này.”

 Điều 8. Loại tài liệu kế toán phải lưu trữ Loại tài liệu kế toán phải lưu trữ
bao gồm:
 Chứng từ kế toán.

 Sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp.

 Báo cáo tài chính; báo cáo quyết toán ngân sách; báo cáo tổng hợp quyết toán

ngân sách.

- Chuẩn mực số 14 – Doanh thu và thu nhập khác

- “Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác, dễ kiểm

tra, kiểm soát và đối chiếu theo các nội dung quy định tại Điều 16 Luật kế toán.”

- “Đơn vị kế toán sử dụng chứng từ điện tử theo quy định tại Điều 17 Luật kế

toán thì được sử dụng chữ ký điện tử trong công tác kế toán. Chữ ký điện tử và việc sử

dụng chữ ký điện tử được thực hiện theo quy định của Luật giao dịch điện tử.”

- “Tài liệu kế toán sao chụp phải được chụp từ bản chính. Tài liệu kế toán sao

chụp có giá trị và thực hiện lưu trữ như bản chính. Trên tài liệu kế toán sao chụp phải

có chữ ký và dấu xác nhận (nếu có) của người đại diện theo pháp luật đơn vị kế toán

lưu bản chính hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm giữ, tịch thu

tài liệu kế toán. Đơn vị kế toán chỉ được sao chụp tài liệu kế toán trong các trường hợp

quy

định tài khoản 2, 3, 4, 5 Điều này. 8”

 Nghị định 41/2018/NĐ-CP.
 Điều 4. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính

Các hình thức xử phạt chính:

- Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc
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lập, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

o Cảnh cáo;

o Phạt tiền.

Các hình thức xử phạt bổ sung:

- Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành

chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều

hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

o Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, Giấy

chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán trong thời gian từ 03 tháng đến 06 tháng;

o Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán,

kiểm toán trong thời gian từ 01 tháng đến 12 tháng;

o Đình chỉ việc tổ chức cập nhật kiến thức trong thời gian từ 01 tháng đến 03

tháng;

o Tịch thu tang vật vi phạm hành chính.

 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.
 Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

“Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh

quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ

quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua

theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung

theo quy định tại Nghị định này, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung

cấp dịch vụ.”

- “Trường hợp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán có sử dụng máy

tính tiền thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối

chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.”

“Việc đăng ký, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch bán hàng hóa, cung

cấp dịch vụ phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, kế toán, thuế

và quy định tại Nghị định này.”

“Dữ liệu hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là cơ sở dữ liệu về

hóa đơn điện tử để phục vụ công tác quản lý thuế và cung cấp thông tin hóa đơn điện

tử cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.”
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“Việc cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử dựa trên thông tin của

doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh lập trên hóa đơn. Doanh

nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh chịu trách nhiệm về tính chính xác

của các thông tin trên hóa đơn.”

“Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ

quan thuế đảm bảo nguyên tắc sau:

- Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với

cơ quan thuế;

- Không bắt buộc có chữ ký số;

- Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hoặc

tra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn) được khởi tạo

từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác

định nghĩa vụ thuế.”

 Điều 12. Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

- “Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sử dụng hóa đơn điện tử có mã

của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần

bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.”

 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
 Điều 4. Hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng
không hợp pháp hóa đơn, chứng từ

- Sử dụng hóa đơn, chứng từ trong các trường hợp sau đây là hành vi sử dụng hóa

đơn, chứng từ không hợp pháp:

- Hóa đơn, chứng từ giả;

- Hóa đơn, chứng từ chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng;

- Hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng 

sử dụng hóa đơn, trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế;

- Hóa đơn điện tử không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế;  

- Hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế đối với trường hợp sử dụng hóa

đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

- “Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ ngày cơ quan thuế

xác định bên bán không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà
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nước có thẩm quyền;”

- “Hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn, chứng từ

trước ngày xác định bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh

đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có thông báo của cơ quan

thuế về việc bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng

ký với cơ quan có thẩm quyền nhưng cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ

quan chức năng khác đã có kết luận đó là hóa đơn, chứng từ không hợp pháp. Sử dụng

hóa đơn, chứng từ trong các trường hợp sau đây là hành vi sử dụng không hợp pháp

hóa đơn, chứng từ:”

- “Hóa đơn, chứng từ không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định; hóa

đơn tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định;”

- “Hóa đơn, chứng từ khống (hóa đơn, chứng từ đã ghi các chỉ tiêu, nội dung

nghiệp vụ kinh tế nhưng việc mua bán hàng hóa, dịch vụ không có thật một phần hoặc

toàn

bộ); hóa đơn phản ánh không đúng giá trị thực tế phát sinh hoặc lập hóa đơn khống, 11

lập hóa đơn giả;”

- “Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu

thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn;”

- “Hóa đơn để quay vòng khi vận chuyển hàng hóa trong khâu lưu thông hoặc

dùng

hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác;”

- “Hóa đơn, chứng từ của tổ chức, cá nhân khác (trừ hóa đơn của cơ quan thuế và

trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn) để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào

hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra;”
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- “Hóa đơn, chứng từ mà cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan

chức năng khác đã kết luận là sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ.”

Thông tư 200/2014/TT-BTC.

 Điều 89. Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán Nguyên tắc kế toán

- “Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ,

bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp

xây lắp) bán trong kỳ. Ngoài ra, tài khoản này còn dùng để phản ánh các chi phí liên

quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như: Chi phí khấu hao; chi phí sửa

chữa; chi phí nghiệp vụ cho thuê BĐS đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động

(trường hợp phát sinh không lớn); chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư…”

- “Doanh nghiệp chỉ được trích trước vào giá vốn hàng bán đối với các khoản chi

phí đã có trong dự toán đầu tư, xây dựng nhưng chưa có đủ hồ sơ, tài liệu để nghiệm

thu khối lượng và phải thuyết minh chi tiết về lý do, nội dung chi phí trích trước cho

từng hạng mục công trình trong kỳ.”

- “Doanh nghiệp chỉ được trích trước chi phí để tạm tính giá vốn hàng bán cho

phần bất động sản đã hoàn thành, được xác định là đã bán trong kỳ và đủ tiêu chuẩn

ghi nhận doanh thu.”

- “Số chi phí trích trước được tạm tính và số chi phí thực tế phát sinh được ghi

nhận vào giá vốn hàng bán phải đảm bảo tương ứng với định mức giá vốn tính theo

tổng chi phí dự toán của phần hàng hóa bất động sản được xác định là đã bán (được

xác định theo diện tích).”

- “Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính vào giá vốn hàng bán trên cơ

sở số lượng hàng tồn kho và phần chênh lệch giữa giá trị thuần có thể thực hiện được

nhỏ hơn giá gốc hàng tồn kho. Khi xác định khối lượng hàng tồn kho bị giảm giá cần

phải trích lập dự phòng, kế toán phải loại trừ khối lượng hàng tồn kho đã ký được hợp

đồng tiêu thụ (có giá trị thuần có thể thực hiện được không thấp hơn giá trị ghi sổ)

nhưng chưa chuyển giao cho khách hàng nếu có bằng chứng chắc chắn về việc khách

hàng sẽ không từ bỏ thực hiện hợp đồng.”

- “Khi bán sản phẩm, hàng hóa kèm thiết bị, phụ tùng thay thế thì giá trị thiết bị,

phụ tùng thay thế được ghi nhận vào giá vốn hàng bán.”

- “Đối với phần giá trị hàng tồn kho hao hụt, mất mát, kế toán phải tính ngay vào 

giá vốn hàng bán (sau khi trừ đi các khoản bồi thường, nếu có)”
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 Điều 79. Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

- Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của 

doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bao gồm cả doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và 

cung cấp dịch vụ cho công ty mẹ, công ty con trong cùng tập đoàn. Doanh nghiệp chỉ 

ghi nhận doanh thu bán hàng khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

o Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở 

hữu sản phẩm, hàng hóa cho người mua;

o Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu 

hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

o Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người 

mua được quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá, đã mua theo những điều kiện cụ thể, 

doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn 

tồn tại và người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá (trừ trường hợp 

khách hàng có quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, dịch vụ 

khác);

o Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

o Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

- Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ không bao gồm các khoản thuế gián thu 

phải nộp, như thuế GTGT (kể cả trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực 

tiếp), thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường.
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CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG CÔNG TY TNHH AT
HEART GIFT

2.1. Giới thiệu chung về doanh nghiệp

2.1.1. Thông tin Công ty TNHH At Heart Gift

Tên công ty CỒNG TY TNHH AT HEART GIFT

Mã số thuế 0316503514

Địa chỉ

17 Đường số 2, Cư Xá Đô Thành, Phường 04,

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Người đại diện Nguyễn Phi Long – Nguyễn Kim Thi

Điện thoại 0773718221

Ngày hoạt động 24-09-2020

Quản lí bởi Chi cục Thuế Quận 3

Loại hình doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

Ngành     nghề     kinh   doanh  Sản     xuất     giấy     nhăn,     bìa     nhăn,     bao     bì     từ     giấy     và  

bìa.  



2.1.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH At Heart Gift

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán

(Nguồn tự tổng hợp)

Nhiệm vụ mỗi người trong phòng kế toán: 
 Kế toán trưởng: Nguyễn Kim Thi
- Kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý bộ phận kế toán.

- Là người lập báo cáo tài chính và đảm bảo tính chính xác hợp pháp của sổ sách

đồng thời kiêm luôn việc quyết toán lương, các khoản bảo hiểm cho nhân viên

- Đảm nhiệm việc điều hành, đào tạo các kế toán viên, thực tập sinh

 Kế toán mua hàng: Đoàn Hữu Cầu
- Khi nhận hàng, kế toán mua hàng cần kiểm tra phiếu giao hàng hoặc phiếu xuất

kho, đối chiếu số lượng tránh tình trạng thiếu hụt hàng hóa.

- Thực hiện thủ tục nhập kho: Sau khi đã đối chiếu số lượng với người bán kế

toán mua hàng cần lập phiếu nhập mua hàng.

- Thanh toán: Dựa vào hình thức thanh toán, đối với tiền mặt kế toán mua hàng sẽ

lập phiếu chi, Ủy nhiệm chi để có thể đề nghị thanh toán lại với công ty.

- Lưu trữ và quản lý hồ sơ: kế toán mua hàng cần lưu trữ phiếu xuất kho hoặc

phiếu giao hàng, phiếu nhập mua hàng và hóa đơn giá trị gia tăng.
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- Cập nhật và báo cáo: Hàng ngày, kế toán mua hàng cần cập nhật, ghi chép và

phản

ánh kịp thời các giao dịch mua hàng. Cần kiểm tra đối chiếu thường xuyên để tránh

tình trạng thất thoát hàng hóa.

 Kế toán bán hàng: Đoàn Hữu Cầu
- Lập các chứng từ như báo giá, đơn hàng, phiếu giao hàng, hóa đơn giá trị gia

tăng theo quy định của doanh nghiệp để gửi cho khách hàng

- Quản lý và lưu trữ chứng từ và sổ sách liên quan đến hoạt động bán hàng của

doanh nghiệp, đảm bảo tính chính xác

- Quản lý công nợ của khách hàng, theo dõi số tiền nợ, thời hạn nợ của khách

hàng

- Cần cung cấp các số liệu cho các bộ phận kế toán khác để dễ dàng đối chiếu

đảm bảo tính nhất quán và liên kết giữa các thông tin

- Cần theo dõi kỹ các khoản giảm trừ doanh thu để có thể hạch toán vào chi phí

- Nhập thông tin về các hóa đơn giá trị gia tăng bán ra trong ngày vào bảng kê

đầu ra để bàn giao thuế.

 Thủ quỹ: Nguyễn Kim Thi
- Kiểm soát toàn bộ hoạt động thu chi tiền phát sinh trong quá trình hoạt động

doanh nghiệp, kiểm tra lịch chi hàng tuần, đối với sao kê ngân hàng thường sẽ được

kiểm tra 1 tháng 1 lần và thực hiện công tác ký xác nhận

- Kiểm tra, kiểm soát và quản lý các loại chứng từ trước khi thu, chi

- Thực hiện công việc thu, chi tiền mặt của doanh nghiệp đúng chính sách trong

phạm vi trách nhiệm của người thủ quỹ.

- Cần kiểm tra chính xác việc thu, chi tiền mặt trong từng giai đoạn và bảo quản

an toàn quỹ tiền mặt của đơn vị.

- Điều tiết cân đối giữa việc thu và chi sao cho cân đối tránh trường hợp bội chi,

tránh trường hợp phạm pháp như hành vi rửa tiền.

- Hạch toán các nghiệp vụ của việc thu chi tiền mặt vào sổ quỹ tiền mặt.

2.1.1. Dặc điểm công tác kế toán tại Công ty TNHH At Heart Gift: 

o Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày
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22/12/2014.

o Hình thức kế toán: Hình thức nhật ký chung theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

của bộ trưởng bộ tài chính.

o Niên độ kế toán: Công ty áp dụng niên độ kế toán là 1 năm, bắt đầu từ ngày

01/01 đến kết thức năm tài chính vào ngày 31/12 hàng năm theo Thông tư

200/2014/TT- 16 BTC của bộ trưởng bộ tài chính

o Đơn vị tiền tệ sử dụng: Tiền Việt Nam đồng (VNĐ).

o Xử lý dữ liệu kế toán: Bằng phần mềm kế toán Safebooks

o Kê khai thuế bằng phần mềm: HTKK 5.1.8

o Các chính sách kế toán:

o Phương pháp kế toán:

Phương pháp tính giá trị  hàng tồn kho theo phương pháp: nhập trước xuất trước

(FIFO).

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên. Phương pháp khấu hao

TSCĐ: Phương pháp đường thẳng.

Phương pháp tính thuế GTGT: Theo phương pháp khấu trừ. Kỳ hạn nộp hồ sơ kê khai

thuế GTGT: Theo quý

2.2. Mô tả về công việc kế toán
2.2.1. Trình tự tiến hành
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Khách hàng       Kế toán bán hàng         Kế toán trưởng

Lưu đồ 2.1: Quy trình bán hàng của Công ty TNHH At Heart Gift 

2.2.2. Mô tả các bước thực hiện
Bước 1: Khách hàng có yêu cầu mua hàng, kế toán bán hàng lập bảng báo giá gửi cho

khách hàng, khách hàng xem đồng ý gửi lại cho kế toán bán hàng

Bước 2: Kế toán bán hàng căn cứ vào bảng báo giá và lấy thông tin khách hàng lập
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đơn hàng; dựa vào đơn hàng lập phiếu giao hàng, phiếu xuất kho, hóa đơn giá trị gia

tăng.

Bước 3: Gửi phiếu giao hàng, hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng, cho kế toán

trưởng kiểm tra ký duyệt

Bước 4: Kế toán bán hàng gửi hàng kèm đơn hàng, phiếu giao hàng, hóa đơn giá trị gia

tăng đã duyệt cho khách hàng.

Bước 5: Kế toán bán hàng căn cứ vào các chứng từ, hóa đơn, phiếu xuất kho để ghi sổ

sách kế toán

2.2.3. Minh họa các nghiệp vụ phát sinh
Nghiệp vụ 1: Ngày 02/04/2024, bán hàng cho Trường mầm non Kim Đồng Quận 8 với

hóa đơn số 82, 83 giá chưa thuế là 3.092.800 đồng, thuế GTGT là 8%, chưa thu tiền

khách hàng.

• Ngày 29/03/2024, kế toán bán hàng lập bảng báo giá (PL01) gửi cho khách hàng

• Ngày 01/04/2024, kế toán bán hàng căn cứ vào bảng báo giá lập đơn hàng số

04.2024/HG-002 (PL02)

• Ngày 01/04/2024, từ đơn hàng lập phiếu giao hàng số 04.2024/HG-002 (phụ lục

03),  phiếu xuất kho số 04.2024/HG-002 (PL 04),  xuất hóa đơn giá trị  gia tăng số

0000082 (PL 05), 0000083 (PL06)

• Ngày 01/04/2024, kế toán bán hàng dựa vào phiếu xuất kho số 04.2024/HG-

002 (PL 04) và hóa đơn GTGT số 0000082, 0000083 để hạch toán, ghi sổ cái, sổ nhật

ký chung.

• Nhập doanh thu bán ra, giá vốn, chi phí bán hàng vào bảng kê doanh thu (phụ

lục 24) để tính lợi nhuận và theo dõi công nợ khách hàng
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Nợ 63211: 2.343.724

Có 1561: 2.343.724

Nợ 131111: 3.380.286

Có 51111: 3.092.800

Có 333111: 287.486

Nợ 1121: 3.380.286

Có 131111: 3.380.286
Nghiệp vụ 2: Ngày 08/04/2024, bán hàng cho Công ty TNHH Toàn Tín Phát với hóa

đơn số 89 giá chưa thuế là 2.500.700 đồng, thuế GTGT là 8%, chưa thu tiền khách

hàng

• Ngày 05/04/2024, kế toán bán hàng lập bảng báo giá (PL 07) gửi cho khách

hàng

• Ngày 06/04/2024, kế toán bán hàng căn cứ vào bảng báo giá lập đơn hàng số

04.2024/HG-014 (PL 08)

• Ngày 06/04/2024, từ đơn hàng lập phiếu giao hàng số 04.2024/HG-014 (PL 10),

phiếu xuất kho số 04.2024/HG-014 (phụ lục 09), xuất hóa đơn giá trị gia tăng số

0000089 (PL 11)

• Ngày 06/04/2024, kế toán bán hàng dựa vào phiếu xuất kho số 04.2024/HG-

0014 và hóa đơn GTGT số 0000089 để hạch toán, ghi sổ cái, sổ nhật ký chung.

• Nhập doanh thu bán ra, giá vốn, chi phí bán hàng vào bảng kê doanh thu (phụ

lục 24) để tính lợi nhuận và theo dõi công nợ khách hàng

Nợ 632: 1.857.202

Có 156: 1.857.202

Nợ 131111: 2.700.756

Có 51111: 2.500.700
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Có 333111: 200.056

Nợ 1121: 2.700.756
Có 131111: 2.700.756

Nghiệp vụ 3: Ngày 19/04/2024, bán hàng cho Công ty Cổ phần xây dựng Thương mại

và Thiết kế Phương anh với hóa đơn số 94 giá chưa thuế là 2.496.000 đồng, thuế

GTGT là 8%, chưa thu tiền khách hàng

• Ngày 17/04/2024, kế toán bán hàng lập bảng báo giá (PL 12) gửi cho

khách hàng

• Ngày 17/04/2024, kế toán bán hàng căn cứ vào bảng báo giá lập đơn hàng

số 04.2024/HG-030 (PL 13)

• Ngày 17/04/2024, từ đơn hàng lập phiếu giao hàng số 04.2024/HG-030

(PL 15), phiếu xuất kho số 04.2024/HG-030 (PL 14), xuất hóa đơn giá trị gia tăng số

0000094 (PL 16)

• Ngày  17/04/2024,  kế  toán  bán  hàng  dựa  vào  phiếu  xuất  kho  số

04.2024/HG- 030 và hóa đơn GTGT số 0000094 để hạch toán, ghi sổ cái, sổ nhật ký

chung.

• Nhập doanh thu bán ra, giá vốn, chi phí bán hàng vào bảng kê doanh thu

(phụ lục 24) để tính lợi nhuận và theo dõi công nợ khách hàng

Nợ 63211: 1.920.000

Nợ 1561: 1.920.000

Nợ 131111: 2.695.680

Có 51111: 2.496.000

Có 333111:199.680

Nợ 1211: 2.695.680

Có 131111: 2.695.680

2.2.4. Kiểm tra kết quả công việc
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- Kế toán trưởng sẽ là người lập và kiểm tra các số liệu trong:

 Sổ nhật kí chung (PL 17)

 Sổ cái tài khoản 511 (PL 18)

 Sổ cái tài khoản 333111 (PL 19)

 Sổ cái tài khoản 63211 (PL 20)

 Sổ cái tài khoản 1561 (PL 21)

 Sổ cái tài khoản 131111 (PL 22)

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (PL 23)

- Thông thường các sổ sách sẽ được kiểm tra 1 tháng 1 lần

- Đối chiếu các hóa đơn, sổ sách chứng từ và phần mềm kế toán để đảm 

bảo không có sai sót về số liệu cũng như hàng hóa.
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CHƯƠNG 3
NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG

3.1. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện về công tác kế toán bán hàng tại 
Công ty TNHH At Heart Gift
3.1.1. Sự cần thiết

Bán hàng là bộ phận then chốt, giúp cho doanh nghiệp kết thúc chu kỳ sản xuất kinh

doanh và chuyển hoá vốn hàng hoá thành vốn bằng tiền. Do đó, kế toán bán hàng luôn

được coi trọng. Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc tổ chức công tác kế toán

bán hàng là vô cùng cần thiết. Các doanh nghiệp thương mại có quy mô hoạt động đa

dạng, từ các doanh nghiệp nhỏ lẻ đến các doanh nghiệp lớn. Do đó, việc tổ chức công

tác kế toán bán hàng cần đảm bảo phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt động của từng

doanh nghiệp.

3.1.2. Yêu cầu hoàn thiện Ưu điểm
Ưu điểm
Mỗi nghiệp vụ phát sinh đều được ghi chép và phản ánh đầy đủ trên các hóa

đơn chứng từ, thuận tiện cho việc đối chiếu các sổ sách và công tác quản lí chứng từ

Công ty thực hiện đúng các nguyên tắc, đảm bảo chấp hành tốt những quy định của

Luật kế toán Việt Nam.

Công ty sử dụng thêm phần mềm hỗ trợ kế toán Safebooks để giảm nhẹ khối lượng

công việc của kế toán viên tránh hình thức ghi chép bằng tay và tăng độ chính xác cho

các số liệu

Nhược điểm:

Bên cạnh những ưu điểm thì Công ty TNHH At Heart Gift có những hạn chế

sau:

Bộ máy kế toán hiện tại chưa đủ số lượng kế toán viên, do đó xảy ra hiện

trạng 1 người đảm nhiệm nhiều vai trò gây khó khăn cho việc đối chiếu kết quả lẫn

nhau.

Các trang thiết bị sử dụng lâu năm dẫn đến thường xuyên xảy ra tình trạng giật,

đơ màn hình làm giảm tiến độ hoàn thành công việc của kế toán viên.

Do thiếu nhân sự phòng kế toán, công ty thường thuê thêm các công ty dịch vụ



tư vấn thuế bên ngoài để hoàn thành các báo cáo thuế.

Công ty hiện nay vẫn đang gặp khó khăn trong việc thu hồi công nợ, các khoản

nợ chưa được theo dõi kỹ về thời hạn thanh toán, còn nhiều các khoản nợ phải thu khó

đòi.

3.2. Giải pháp
3.2.1. Giải pháp về công tác tổ chức bộ máy kế toán

Đào tạo thêm nhân sự ở nhiều vị trí để giảm nhẹ khối lượng công việc của kế toán viên

hiện tại cũng như tránh sự gian lận trong công việc.

Tuyển dụng thêm các kế toán thuế để có thể tự kê khai các khoản về thuế, giảm chi phí

hàng tháng thuê công ty dịch vụ tư vấn thuế bên ngoài.

Nâng cấp hoặc thay mới các trang thiết bị của công ty nhầm đẩy nhanh tiến độ công

việc.

Cần theo dõi kỹ các khoản nợ của khách hàng hàng tuần, phân loại các khoản nợ phải

thu khó đòi để tránh ảnh hưởng đến dòng tiền.

3.2.2. Giải pháp về công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH At Heart Gift

Để hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty cần tiếp tục duy trì các yếu tố sau:

Để có thể hoàn thiện công tác kế toán doanh nghiệp cần phải dựa trên cơ sở tuân thủ

các chế độ kế toán, chuẩn mực do Bộ Tài Chính ban hành. Doanh nghiệp cần cập nhật

các quy định mới một cách nhanh chóng để có thể đưa ra các hướng giải quyết  một

cách nhất quán để nhà nước có thể dễ dàng kiểm soát. Các thông tin kế toán được lập

nên dựa trên cơ sở tuân thủ các quy định sẽ giúp cho việc thu thập các thông tin kế

toán có chất lượng và khoa học, hữu ích cho quá trình phân tích đánh giá và kiểm tra

hoạt động tài chính của công ty.

Các kế toán viên cần phân chia nhiệm vụ một các hợp lí để dễ dàng đối chiếu

các chứng từ sổ sách, tránh xảy ra tình trạng quá tải trong công việc.
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KẾT LUẬN

Kế toán là một vai trò hết sức quan trọng và then chốt ở doanh nghiệp trong

việc điều hành và quản lý. Đặc biệt kế toán bán hàng đã góp phần không nhỏ vào việc

cung cấp số liệu và các thông tin chính xác, nhằm phát hiện những ưu nhược điểm

trong 1 chu kì bán hàng. Có thể nói kế toán bán hàng là một phần hành kế toán khá

phức tạp, thường xuyên có sự thay đổi do đó yêu cầu kế toán viên cần phải thường

xuyên kiểm tra cập nhật các thông tin về hàng tồn kho, dòng tiền, những thay đổi về

quy định thuế…

Tuy nhiên trong quá trình làm bài báo cáo, do kiến thức học được còn hạn chế

dẫn đến khó tránh được những sai sót, em rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý

của cô và quý công ty để từ đó có thể hoàn thiện bản thân hơn
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

Luật số 88/2015/QH13 của Quốc hội: Luật Kế toán (chinhphu.vn)

Nghị định số 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật 

kế toán (chinhphu.vn)

Nghị định số 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập (chinhphu.vn)

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về hóa đơn điện tử khi bán 

hàng hóa, cung cấp dịch vụ (chinhphu.vn)

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành 

chính về thuế, hóa đơn (chinhphu.vn)

Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh 

nghiệp (chinhphu.vn)
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Phụ lục 17

CÔNG TY TNHH AT HEART GIFT

Số 4 đường số 6 phường 6 quận 8, 

Thành phố Hồ Chí minh

Mã số thuế: 0316503514

Mẫu số S03a – DNN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Từ ngày 01/04/2024 đến ngày 30/04/2024

Ngày Ghi Sổ
Chứng từ

Diễn giải

Số Hiệu 
TK

Phát sinh trong kỳ

Số hiệu Ngày Nợ Có

14.897.648 14.897.648

03/04/2024

0000082

0000083
02/04/2024 Giá vốn hàng bán 63211 2.343.724

03/04/2024

0000082

0000083
02/04/2024 Giá vốn hàng bán 1561 2.343.724

03/04/2024

0000082

0000083
02/04/2024

Doanh thu bán hàng

- Kim Đồng 131111
3.092.800

03/04/2024

0000082

0000083
02/04/2024

Doanh thu bán hàng

- Kim Đồng
51111 3.092.800

03/04/2024

0000082

0000083
02/04/2024 Thuế GTGT đầu ra 131111 287.486

03/04/2024

0000082

0000083
02/04/2024 Thuế GTGT đầu ra 333111 287.486

08/04/2024 0000089 08/04/2024 Giá vốn hàng bán 63211 1.857.202

08/04/2024 0000089 08/04/2024 Giá vốn hàng bán 1561 1.857.202
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08/04/2024 0000089 08/04/2024

Doanh thu bán hàng

- Cty Tín Phát
131111 2.500.700

08/04/2024 0000089 08/04/2024

Doanh thu bán hàng

- Cty Tín Phát 51111 2.500.700

08/04/2024 0000089 08/04/2024 Thuế GTGT đầu ra 131111 200.056

08/04/2024 0000089 08/04/2024 Thuế GTGT đầu ra 333111 200.056

19/04/2024 0000094 19/04/2024 Giá vốn hàng bán 63211 1.920.000

19/04/2024 0000094 19/04/2024 Giá vốn hàng bán 1561 1.920.000

19/04/2024 0000094 19/04/2024

Doanh thu bán hàng

- Cty Phương Ạnh 131111
2.496.000

19/04/2024 0000094 19/04/2024

Doanh thu bán hàng

- Cty Phương Ạnh 51111 2.496.000

19/04/2024 0000094 19/04/2024 Thuế GTGT đầu ra 131111 199.680

19/04/2024 0000094 19/04/2024 Thuế GTGT đầu ra 333111 199.680
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Phụ lục 18

CÔNG TY TNHH AT HEART GIFT

Số 4 đường số 6 phường 6 quận 8, 

Thành phố Hồ Chí minh

Mẫu số S03a – DNN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ CÁI
Tháng 04 năm 2024

Số hiệu: 511 Tên khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Đơn vị tính: VNĐ

Ngày ghi sổ Chứng từ

Diễn giải

Số Hiệu
TK

đối ứng
Phát sinh trong kỳ

Số hiệu Ngày Nợ Có

Số dư đầu kỳ

03/04/2024

0000082

0000083 02/04/2024

Doanh thu bán hàng -

Kim Đồng 131111 3.092.800

08/04/2024 0000089 08/04/2024

Doanhthu bán hàng - 

Cty

Tín Phát

131111 2.500.700

19/04/2024 0000094 19/04/2024

Doanhthu bán hàng - 

Cty

Phương Ạnh

131111 2.496.000

Cộng số phát sinh 8.089.500

Số dư cuối kỳ

- Sổ này có ….. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….

- Ngày mở sổ: ….

Ngày 30 tháng 4 năm 2024
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Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
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Phụ lục 19

CÔNG TY TNHH AT HEART GIFT

Số 4 đường số 6 phường 6 quận 8, 

Thành phố Hồ Chí minh

Mẫu số S03a – DNN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ CÁI
Tháng 04 năm 2024

Số hiệu: 333111 Tên khoản: Thuế và các khoản phải nộp

Đơn vị tính: VNĐ

Ngày ghi 
sổ

Chứng từ
Diễn giải

Số hiệu TK
đối ứng

Phát sinh trong kỳ

Số hiệu Ngày Nợ Có
Số dư đầu kỳ 27.873.812

03/04/2024 0000082

0000083

02/04/2024 Thuế GTGT đầu ra 131111 287.486

08/04/2024 0000089 08/04/2024 Thuế GTGT đầu ra 131111 200.056

19/04/2024 0000094 19/04/2024 Thuế GTGT đầu ra 131111 199.680

Cộng số phát sinh 687.222
Số dư cuối kỳ 28.561.034

- Sổ này có ….. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….

- Ngày mở sổ: ….

Người ghi sổ Kế toán trưởng

Ngày 30 tháng 4 năm 2024

Giám đốc
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Phụ lục 20

CÔNG TY TNHH AT HEART GIFT

Số 4 đường số 6 phường 6 quận 8, 

Thành phố Hồ Chí minh

Mẫu số S03a – DNN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ CÁI
Tháng 04 năm 2024

Số hiệu: 63211 Tên khoản: Giá vốn hàng bán

Đơn vị tính: VNĐ

Ngày Ghi Sổ

Chứng từ Diễn giải

Số hiệu
TK

đối ứng
Phát sinh trong kỳ

Số hiệu Ngày Nợ Có

Số dư đầu kỳ

03/04/2024

0000082

0000083 02/04/2024 Giá vốn hàng bán 1561 2.343.724

08/04/2024 0000089 08/04/2024 Giá vốn hàng bán 1561 1.857.202

19/04/2024 0000094 19/04/2024 Giá vốn hàng bán 1561 1.920.000

Cộng số phát sinh
6.120.926

Số dư cuối kỳ

- Sổ này có ….. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….

- Ngày mở sổ: ….

Người ghi sổ Kế toán trưởng

Ngày 30 tháng 4 năm 2024

Giám đốc
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Phụ lục 21
CÔNG TY TNHH AT HEART GIFT

Số 4 đường số 6 phường 6 quận 8, 

Thành phố Hồ Chí minh

Mẫu số S03a – DNN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ CÁI

 Tháng 04 năm 2024

Số hiệu: 1561 Tên khoản: Hàng hóa

Đơn vị tính: VNĐ

Ngày ghi 
sổ

Chứng từ Diễn giải

Số hiệu
TK

đối ứng
Phát sinh trong kỳ

Số hiệu Ngày Nợ Có

Số dư đầu kỳ 27.385.873

03/04/2024
0000082

0000083
02/04/2024 Giá vốn hàng bán 63211 2.343.724

08/04/2024 0000089 08/04/2024 Giá vốn hàng bán 63211 1.857.202

19/04/2024 0000094 19/04/2024 Giá vốn hàng bán 63211 1.920.000

Cộng số phát sinh 6.120.926

Số dư cuối kỳ 21.264.947

- Sổ này có ….. trang, đánh số từ trang số 01 đến

trang ….

- Ngày mở sổ: ….

Người ghi sổ Kế toán trưởng

Ngày 30 tháng 4 năm 2024

Giám đốc
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Phụ lục 22

CÔNG TY TNHH AT 

HEART GIFT

Số 4 đường số 6 phường 6 quận 8, 

Thành phố Hồ Chí minh

Mẫu số S03a – DNN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ CÁI
Tháng 04 năm 2024

Số hiệu: 131111 Tên khoản: Phải thu khách hàng

Đơn vị tính: VNĐ

Ngày ghi 
sổ

Chứng từ Diễn giải
Số Hiệu

TK
đối ứng

Phát sinh trong kỳ
Số hiệu Ngày Nợ Có

Số dư đầu kỳ 435.183.065

03/04/2024
0000082

0000083 02/04/2024
Thuế GTGT đầu ra

333111 287.486

03/04/2024 0000089 08/04/2024
Thuế GTGT đầu ra

333111 200.056

08/04/2024 0000094 19/04/2024
Thuế GTGT đầu ra

333111 199.680

08/04/2024
0000082

0000083 02/04/2024

Doanh thu bán hàng - Kim 

Đồng 51111 3.092.800

19/04/2024 0000089 08/04/2024

Doanh thu bán hàng - Cty Tín 

Phát 51111 2.500.700

19/04/2024 0000094 19/04/2024

Doanh thu bán hàng - Cty 

Phương Anh 51111 2.496.000

Cộng số phát sinh 8.776.722

Số dư cuối kỳ 443.959.787

- Sổ này có ….. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….
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- Ngày mở sổ: ….

Người ghi sổ Kế toán trưởng

Ngày 30 tháng 4 năm 2024

Giám đốc
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Phụ lục 23

CÔNG TY TNHH At Heart Gift

17 Đường số 2, Cư Xá Đô Thành, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Mẫu số: B02-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước

1 2 3 4 5

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VII.1 8.089.590

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VII.2

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

(10 = 01 - 02)
10 8.089.590

4. Giá vốn hàng bán 11 VII.3 3.777.202

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20

= 10 - 11)
20 4.312.388

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VII.4

7. Chi phí tài chính 22 VII.5

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23

8. Chi phí bán hàng 25 VII.8

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 VII.8

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20

+ (21 -22) – 25 – 26
30 4.312.388

11. Thu nhập khác 31 VII.6

12. Chi phí khác 32 VII.7

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 4.312.388

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 4.312.388

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VII.10 862.477,6

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VII.11
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17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 60 3.449.910,4

- 51 - 52)

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71

Ghi chú: (*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
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Phụ lục 24

Bảng kê doanh thu bán hàng
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